Tổng hợp ngoại thương Thổ Nhĩ Kỳ 2008 - 2010
	Các chỉ số chính 2008 - 2010 (Đơn vị: tỷ USD)

	Chỉ số
	2008
	2008
	2010

	Xuất khẩu
	132,207
	102,143
	113,981

	Tỷ lệ tăng (%)
	23,1
	-22,6
	11,6

	Nhập khẩu
	201,964
	140,928
	185,542

	Tỷ lệ tăng (%)
	18,8
	30,2
	31,7

	Cán cân thương mại
	-69,936
	-38,786
	-71,561

	Tổng trị giá xuất khẩu và nhập khẩu
	333.991
	243,071
	299,522

	Tỷ lệ xuất khẩu/nhập khẩu (%)
	65,4
	72,5
	61,4


	Các chỉ số tính theo nhóm ngành hàng (Đơn vị: tỷ USD)

	Chỉ số
	2008
	2009
	2010

	Xuất khẩu 
	132,027
	102,143
	113,981

	Nông sản và lâm sản 
	3,937
	4,347
	4,940

	Hải sản
	0,240
	0,189
	0,156

	Khai khoáng
	2,155
	1,683
	2,677

	Hàng công nghệ (Manufacturing)
	125,188
	95.449
	105,570

	Hàng hóa khác
	0,507
	0,474
	0,639

	Nhập khẩu
	201,964
	140,928
	185,542

	Nông sản và lâm sản
	6,392
	4,594
	6,457

	Hải sản
	0,041
	0,031
	0,033

	Khai khoáng
	35,650
	20,625
	25,932

	Hàng công nghệ (Manufacturing)
	150,252
	111,031
	145,367

	Hoàng hóa khác
	9,628
	4,648
	7,753


	Các chỉ số tính theo ngành hàng (Đơn vị: tỷ USD)

	Ngành hàng
	Xuất khẩu

      2009               2010
	Nhập khẩu

     2009              2010

	Tổng số
	102,143
	113,981
	140,928
	185,542

	Thực phẩm và động vật sống
	9,126
	10,507
	3,591
	4,505

	Đồ uống và thuốc lá
	0,933
	0,898
	0,479
	0,450

	Nguyên liệu thô (trừ nhiên liệu)
	2,557
	3,860
	9,936
	15,393

	Nhiên liệu, dầu nhờn
	3,921
	4,506
	29,905
	38,496

	Dầu an, chất béo và sáp
	0,427
	0,346
	1,122
	1,047

	Hóa chất và sản phẩm
	5,293
	6,807
	20,266
	25,446

	Hàng công nghiệp
	28,600
	33,214
	23,187
	31,802

	Máy móc và thiết bị vận tải
	28,789
	31,823
	41,055
	53,876

	Hàng hóa khác
	17,581
	19,780
	9,325
	11,638

	Hàng hóa không phân loại
	4,915
	2,239
	2,062
	2,888


	Chỉ số xuất khẩu và nhập khẩu 2009 - 2010 (2003 = 100)

	Chỉ số
	Xuất khẩu

      2009               2010
	Nhập khẩu

     2009              2010

	Chỉ số về khối lượng
	
	
	
	

	Chỉ số chung
	154,8
	164,6
	143,2
	173,0

	Nông sản và lâm sản
	116,5
	123,2
	128,2
	149,8

	Hải sản
	218,4
	165,7
	-
	-

	Khai khoáng
	248,8
	338,4
	101,8
	112,0

	Hàng công nghệ (Manufacturing)
	155,5
	164,5
	153,4
	188,6

	Chỉ số về trị giá
	
	
	
	


	Chỉ số chung
	139,7
	146,5
	141,9
	154,6

	Nông sản và lâm sản
	176,0
	189,1
	141,3
	170,0

	Hải sản
	107,2
	112,1
	-
	-

	Khai khoáng
	144,2
	168,6
	224,7
	256,6

	Hàng công nghệ (Manufacturing) 
	138,3
	144,4
	129,9
	138,4


	Các chỉ số tính theo nhóm ngành hàng (Đơn vị: tỷ USD)

	Chỉ số
	2008
	2009
	2010

	Xuất khẩu 
	132,027
	102,143
	113,981

	Nông sản và lâm sản 
	3,937
	4,347
	4,940

	Hải sản
	0,240
	0,189
	0,156

	Khai khoáng
	2,155
	1,683
	2,677

	Hàng công nghệ (Manufacturing)
	125,188
	95.449
	105,570

	Hàng hóa khác
	0,507
	0,474
	0,639

	Nhập khẩu
	201,964
	140,928
	185,542

	Nông sản và lâm sản
	6,392
	4,594
	6,457

	Hải sản
	0,041
	0,031
	0,033

	Khai khoáng
	35,650
	20,625
	25,932

	Hàng công nghệ (Manufacturing)
	150,252
	111,031
	145,367

	Hoàng hóa khác
	9,628
	4,648
	7,753


	10 đối tác hàng đầu về xuất khẩu và nhập khẩu 2010 (Đơn vị: tỷ USD)

	Xuất khẩu
	Nhập khẩu

	Đức
	11,487
	Nga
	21,600

	Vương Quốc Anh
	  7,238
	Đức
	17,549

	Italia
	  6,509
	Trung Quốc
	17,181

	Pháp
	  6,055
	Mỹ
	12,319

	Iraq
	  6,042
	Italia
	10,204

	Nga
	   4,631
	Pháp
	   8,177

	Mỹ
	   3,771
	Iran
	   7,645

	Tây Ban Nha
	   3,563
	Tây Ban Nha
	   4,840

	U.A.E.
	   3,338
	Hàn Quốc
	   4,764

	Iran
	   3,044
	Vương Quốc Anh
	   4,681

	Các nước khác
	  58,302
	Các nước khác
	  76,583


	Các chỉ số phân theo tính chất hàng hóa (Đơn vị: tỷ USD)

	Chỉ số
	2008
	2009
	2010

	Xuất khẩu 
	132,027
	102,143
	113,981

	Máy móc thiết bị, phương tiện
	16,725
	11,117
	11,775

	Hàng bán nguyên liệu 

(Intermediate goods)
	67,734
	49,734
	56,440

	Hàng tiêu dùng
	47,077
	40,733
	45,355

	Hàng hóa khác
	0,491
	0,559
	0,411

	Nhập khẩu
	201,964
	140,928
	185,542

	Máy móc thiết bị, phương tiện
	28,021
	140,928
	28,818

	Hàng bán nguyên liệu
(Intermediate goods) 
	151,747
	21,463
	131,443

	Hàng tiêu dùng
	21,489
	99,510
	24,735

	Hàng hóa khác
	0,707
	19,290
	0,546
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